
      SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

       Số:            /BCB- BVYHCT                        Bình Phước, ngày          tháng        năm 2023  
 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo 

khối ngành sức khỏe 
 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Phước.  
 

Tên cơ sở công bố: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước. 

Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 262/SYT-GPHĐ, do Sở Y tế 

tỉnh Bình Phước cấp ngày 28/8/2014. 

Địa chỉ: Hẻm 21, đường Nguyễn Huệ, phường Tân Thiện, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Nguyễn Duy Thạnh 

Điện thoại liên hệ: 0271.3884599 

Email: bvyhct.syt@binhphuoc.gov.vn 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính 

phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Bệnh 

viện Y học cổ truyền đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các 

nội dung sau đây: 

1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành:  

 - Y học cổ truyền. 

 - Phục hồi chức năng. 

2. Trình độ đào tạo thực hành: Sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp. 

3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ): 225 

4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Ghi chú 

1 Nguyễn Duy Thạnh 

Bác sỹ chuyên khoa II – 

chuyên ngành Y học cổ 

truyền 

 

2 Nguyễn Duy Điền 

Bác sỹ chuyên khoa II – 

chuyên ngành Y học cổ 

truyền 
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3 Đinh Thị Ngọc Phương 

- Bác sỹ chuyên khoa I – 

chuyên ngành Y học cổ 

truyền 

- Bác sỹ định hướng chuyên 

khoa PHCN 

 

4 Phan Văn Nghĩa 

- Bác sỹ Y học cổ truyền 

- Bác sỹ định hướng chuyên 

khoa PHCN 

 

5 Đỗ Xuân Tuệ 

- Bác sỹ Y học cổ truyền 

- Bác sỹ định hướng chuyên 

khoa PHCN 

 

6 Nguyễn Thành Trung 

- Bác sỹ Y học cổ truyền 

- Bác sỹ định hướng chuyên 

khoa PHCN 

 

7 Nguyễn Thị Hoa Lý 

- Bác sỹ Y học cổ truyền 

- Bác sỹ định hướng chuyên 

khoa PHCN 

 

8 Vương Thị Tâm Lành Bác sỹ Y học cổ truyền   

9 Nguyễn Huy Mạnh Cử nhân điều dưỡng  

10 Nguyễn Thị Ngần 

- Cử nhân điều dưỡng 

- Kỹ thuật viên Âm ngữ trị 

liệu 

 

11 Hoàng Thị Xuyến 

- Cử nhân điều dưỡng 

- Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng 

 

12 Phan Thị Thanh Hà 
Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng 
 

13 Nguyễn Văn Đắc 

- Cử nhân điều dưỡng 

- Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng 

 

14 Lê Thị Hiền 

- Cử nhân điều dưỡng 

- Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng 

 

15 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

- Cử nhân điều dưỡng 

- Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng 

 

5. Danh sách các khoa/phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh tại mỗi 

khoa/phòng: 
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STT Tên khoa/phòng Số giường bệnh 

1 Khoa Ngoại tổng hợp 44 

2 Khoa Nội tổng hợp 48 

3 Khoa Châm cứu – Dưỡng sinh 32 

4 Khoa Phục hồi chức năng 26 

5 Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc 20 

 Tổng cộng: 170 

6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành: 

6.1. Cơ sở vật chất: 

STT Khoa/phòng Diện tích (m2) Ghi chú 

1 Khoa Nội tổng hợp 1065  

2 Khoa Ngoại Tổng Hợp 1065  

3 Khoa Hồi sức tích cực 532.5  

4 Khoa Phục hồi chức năng 1665  

5 Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh 1387  

6 Bộ phận Xét nghiệm 90   

7 Khoa khám bệnh đa khoa 541.9   

8 Bộ phận CĐHA 120   

9 Bộ phận Dược 513.69   

6.2. Trang thiết bị: 

STT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 Máy điều trị điện kết hợp siêu âm 2  

2 
Hệ thống kéo dãn cột sống cổ, ngực và lưng 

với bàn có chiều cao cố định 
1 

 

3 
Máy siêu âm điều trị kết hợp điện xung và điện 

phân thuốc 
1 

 

4 Hệ thống kéo giãn cột sống cổ, ngực và lưng 1  

5 Máy laser bán dẫn nội mạch 02 đầu phát 1  

6 Máy laser bán dẫn nội mạch 02 đầu phát 3 
 

7 Máy điều trị điện xung ES-420 1  
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8 Máy laser nội mạch 2  

9 Thùng nấu sáp 1  

10 Thiết bị từ trường trị liệu toàn thân 1  

11 Hệ thống kéo giãn cột sống cổ, ngực và lưng 1  

12 
Buồng điều trị oxy cao áp với hệ thống tự tạo 

oxy 
2 

 

13 Máy điều trị sóng ngắn 1  

14 Máy điều trị bằng sóng xung kích 1  

15 Máy điều trị bằng từ trường 1  

16 Máy điều trị điện xung 1  

17 Máy điều trị sóng ngắn 1  

18 Hệ thống kéo giãn cột sống cổ, ngực và lưng 1  

19 Hệ thống oxy cao áp 1  

20 Máy xoa bóp (máy nén ép trị liệu) 1  

21 
Hệ thống kéo gián cột sống cổ,  

ngực và lưng 
1 

 

22 Máy xoa bóp (máy nén ép trị liệu) 2  

23 Máy laser bán dẫn điều trị 1  

24 
Máy siêu âm điều trị kết hợp điện xung và điện 

phân thuốc 
1 

 

25 Máy laser nội mạch 3  

26 Ghế tập cơ tứ đầu 2  

27 Máy điều trị bằng từ trường 1  

28 
Máy thủy liệu điều trị (Máy điều trị nhiệt nóng 

lạnh dùng trong y tế) 
2 

 

29 
Máy siêu âm điều trị kết hợp điện xung và điện 

phân thuốc 
3 
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30 
Hệ thống tổ hợp Robot tập phục hồi chức năng 

chi trên,với hình ảnh 3D, phản hồi sinh học. 
1 

 

31 Máy laser bán dẫn điều trị 1  

32 Máy điện châm ITO 47  

Bệnh viện Y học cổ truyền cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 

nội dung đã công bố. 

Kính đề nghị Sở Y tế xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./. 

Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố: 

- Giấy phép hoạt động số 262/SYT-GPHĐ. 

- Quyết định số 470/QĐ-SYT ngày 19/11/2020 của Giám đốc Sở Y tế về việc 

điều chỉnh giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Y học cổ truyền.  
 

                         GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng ĐT-NCKH-CĐT; 

- Lưu: VT, KHTH-CNTT. 








